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Higashi TakamiHigashi Takami

TsurugasoneTsurugasone

Oshikiri ShindenOshikiri Shinden

TsuboneTsubone

Oshikiri KawaramachiOshikiri Kawaramachi

IkenoshimaIkenoshima

NakanoshimaNakanoshima

Nakanoshima TakabatakeNakanoshima Takabatake

NakagoyaNakagoya

JunigatamachiJunigatamachi

BonnokiBonnoki

DaiboDaibo

OkuchiOkuchi

OmagatoOmagato

Omagato ShindenOmagato Shinden

TenjinmachiTenjinmachi

KawabemachiKawabemachi

Omoigawa ShindenOmoigawa Shinden

SuginomoriSuginomori

YokoyamaYokoyama

Haijima ShindenHaijima Shinden

Wakigawa 
Shindenmachi
Wakigawa 
Shindenmachi

SekineSekine

TakamimachiTakamimachi

KurozumachiKurozumachi

NekogoyaNekogoya

Nakano MinamiNakano Minami

Nakadori NishiNakadori Nishi

Nakadori HigashiNakadori Higashi

ShingumimachiShingumimachi
FukuimachiFukuimachi HyakusokumachiHyakusokumachi

DaikokumachiDaikokumachi

Shingumi MinamimachiShingumi Minamimachi

FukuimachiFukuimachi

TakamiTakami

ShimogejomachiShimogejomachi

ShimogejoShimogejo

TakaraTakara

TenjinmachiTenjinmachi

Sông Shinano

Sông K
ariyata

Thành phố Mitsuke

Sông Saruhashi

Sông Suyoshi
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Ga OshikiriGa Oshikiri

Chi nhánh Nakanoshima, 
Sở cứu hỏa Yoita
Chi nhánh Nakanoshima, 
Sở cứu hỏa Yoita

Chi nhánh trụ sở 
hành chính Nakanoshima
Chi nhánh trụ sở 
hành chính Nakanoshima
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Đường trên cao 
Ikenoshima
Đường trên cao 
Ikenoshima

Cầu Mitsuke OhashiCầu Mitsuke Ohashi

Cầu OkuchiCầu Okuchi

Cầu SaruCầu Saru

Cầu JuenCầu Juen

Trạm thu phí 
Nakanoshima / Mitsuke
Trạm thu phí 
Nakanoshima / Mitsuke

500500 500(m)500(m)00
1 : 25,0001 : 25,000

Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m

00 Địa điểm sơ tánKhu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.： Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Cầu

3,0 đến dưới 5,0m

00 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)Xói mòn bờ sông (đất bị sạt lở)
5,0 đến dưới 10,0m

Đường ngầm và đường chui

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt của thành phố

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91
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Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 1 ngày 813㎜

●❶

●❷ Sông Suyoshi


